            
       UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
TUẦN 3- THÁNG 9
 (Từ 23/09 đến 28/09/2024)

LỚP  B1
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Âm nhạc
- Dạy hát: Lớp chúng ta đoàn kết
( Mộng Lân)
- Nghe hát: Cô và mẹ
- TCAN: Có bao nhiêu bạn hát
	Khám phá
Lớp học vui vẻ
	Thể dục
-VĐCB: Bật liên tục về phía trước
-TCVĐ: Tung và bắt bóng
	LQVT
Dạy trẻ so sánh chiều dài của 2 đối tượng

	Tạo hình
Vẽ cái trống
(Đề tài)

	Hoạt động khác
Rèn kỹ năng chơi góc

	
	
	
	
	
	






LỚP  B2
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Khám phá
Lớp học vui vẻ
	Thể dục
- VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn 
-TCVĐ: Tung cao hơn nữa
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết số lượng, đếm so sánh, nhận biết chữ số 1,2 

	Tạo hình
Tô nét và tô màu những chiếc ô
(Đề tài)


	Âm nhạc
- Dạy hát: Lớp chúng ta đoàn kết
- Nghe hát: Cô và mẹ
- TCAN: Có bao nhiêu bạn hát
	Ôn tập
Rèn kỹ năng chơi góc

	
	
	
	
	
	



LỚP B3
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Thể dục
- VĐCB: Bật liên tục về phía trước
- TCVĐ: Tung và bắt bóng

	LQVT
Dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng
	Tạo hình
Vẽ cái trống
(Đề tài)
	Âm nhạc
- Dạy hát: Ngày vui của bé
- Nghe hát: Cô và mẹ
- TCAN: Có bao nhiêu bạn hát
	Khám phá
Lớp học vui vẻ
	Hoạt động khác
Rèn kỹ năng chơi góc

	
	
	
	
	
	




LỚP  B4
[bookmark: _GoBack]
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	LQVT
Dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng

	Tạo hình
Tô nét và tô màu tranh chú hề
(Đề tài)

	Âm nhạc
- Dạy hát: Vui đến trường 
- Nghe hát: Em yêu trường em
TCAN: Có bao nhiêu bạn hát
	Khám phá
Lớp học vui vẻ
	Thể dục
-VĐCB: Bò thấp chui qua cổng
-TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	Hoạt động khác
Vắt nước cam

	                  
	
	
	                 
	
	






            


 


       


UBND QU


?


N LONG BIÊN


 


TRƯ


?


NG M


?


M NON HOA ANH ĐÀO


 


 


TH


?


I KHÓA BI


?


U 


KH


?


I M


?


U GIÁO NH


?


 


TU


?


N 3


-


 


THÁNG 9


 


 


(


T


?


 23/09 đ


?


n 28


/09


/2024


)


 


 


L


?


P  B1


 


Th


?


 


2


 


Th


?


 


3


 


Th


?


 


4


 


Th


?


 


5


 


Th


?


 


6


 


Th


?


 


7


 


Âm nh


?


c


 


-


 


D


?


y hát: L


?


p 


chúng ta đoàn 


k


?


t


 


( M


?


ng Lân)


 


-


 


Nghe hát: Cô 


và m


?


 


-


 


TCAN: Có 


bao nhiêu b


?


n 


hát


 


Khám phá


 


L


?


p h


?


c vui v


?


 


Th


?


 


d


?


c


 


-


VĐCB: B


?


t 


lięn t


?


c v


?


 


phía 


trư


?


c


 


-


TCVĐ:


 


T


ung


 


vŕ b


?


t bóng


 


LQVT


 


D


?


y tr


?


 


so sánh 


chi


?


u


 


dŕi c


?


a 2 


đ


?


i tư


?


ng


 


 


T


?


o h́nh


 


V


?


 cái tr


?


ng


 


(Đ


?


 tài)


 


 


Ho


?


t đ


?


ng 


khác


 


Rèn k


?


 


năng 


chơi góc


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




                       UBND QU ? N LONG BIÊN   TRƯ ? NG M ? M NON HOA ANH ĐÀO     TH ? I KHÓA BI ? U  KH ? I M ? U GIÁO NH ?   TU ? N 3 -   THÁNG 9     ( T ?  23/09 đ ? n 28 /09 /2024 )     L ? P  B1  

Th ?   2  Th ?   3  Th ?   4  Th ?   5  Th ?   6  Th ?   7  

Âm nh ? c   -   D ? y hát: L ? p  chúng ta đoàn  k ? t   ( M ? ng Lân)   -   Nghe hát: Cô  và m ?   -   TCAN: Có  bao nhiêu b ? n  hát  Khám phá   L ? p h ? c vui v ?  Th ?   d ? c   - VĐCB: B ? t  liên t ? c v ?   phía  trư ? c   - TCVĐ:   T ung   và b ? t bóng  LQVT   D ? y tr ?   so sánh  chi ? u   dài c ? a 2  đ ? i tư ? ng    T ? o hình   V ?  cái tr ? ng   (Đ ?  tài)    Ho ? t đ ? ng  khác   Rèn k ?   năng  chơi góc  

      

       

